
Tuổi của người được bảo hiểm Gói bảo hiểm
Quyền lợi chính (bắt 

buộc tham gia)
Ngoại trú Nha Khoa

Trợ cấp nằm viện do 

tai nạn

60 ngày tuổi - dưới 1 tuổi BẠCH KIM 17,152,500 12,600,000 3,402,000 270,000

1-3 tuổi BẠCH KIM 11,435,000 8,400,000 2,268,000 180,000

4-6 tuổi BẠCH KIM 6,851,500 4,840,000 1,306,800 180,000

7-9 tuổi BẠCH KIM 6,285,000 4,400,000 1,188,000 180,000

10-18 tuổi BẠCH KIM 6,027,500 4,200,000 1,134,000 180,000

19-30 tuổi BẠCH KIM 5,770,000 4,000,000 1,080,000 180,000

31-40 tuổi BẠCH KIM 6,285,000 4,400,000 1,188,000 180,000

41-50 tuổi BẠCH KIM 6,542,500 4,600,000 1,242,000 180,000

51-60 tuổi BẠCH KIM 6,800,000 4,800,000 1,296,000 180,000

61-65 tuổi BẠCH KIM 8,860,000 6,400,000 1,728,000 180,000

Đơn vị tính: Đồng

LƯU Ý

* Phí bảo hiểm Trẻ em từ đủ 60 ngày tuổi đến dưới 7 tuổi nếu tham gia độc lập không kèm bố/mẹ sẽ tăng 30% so với biểu phí chuẩn nêu trên.

* Phí bảo hiểm = Phí bảo hiểm quyền lợi chính + Phí bảo hiểm quyền lợi bổ sung của gói tương ứng (nếu có)

* Con bắt buộc phải tham gia trên cùng một hợp đồng với Bố/mẹ

* Thời hạn bảo hiểm của Bố/mẹ không chênh lệch với thời hạn bảo hiểm của con quá 30 ngày

* Bố/mẹ phải tham gia chương trình VBICARE bán lẻ và có gói bảo hiểm tương đương hoặc cao hơn của con

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE VBI CARE – GÓI BẠCH KIM


